
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Tôm tươi kg 5.0 120 000 600 000

Hành lá kg 1.0 21 000 21 000

Bột canh thùng 1.0 135 000 135 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

806 000

Thịt gà kg 12 45 000 540 000

Ca ri gói 2 10 000 20 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Rau muống kg 4 30 000

640 000

Cá nục kg 12 50 000 600 000

Rau muống kg 6 8 000 48 000

Cải ngọt kg 5 9 000 45 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

Trứng gà 67 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

830 000

Thịt xay kg 5.0 120 000 600 000

Đậu khuôn miếng 120.0 800 96 000

Bột điều kg 0.5 84 000 42 000

Dao cái 1.0 35 000 35 000

Cà chua kg 1.0 18 000 18 000

791 000

Thịt heo kg 5 120 000 600 000

Dưa cải kg 13 156 000

756 000

Cá ngừ kg 10 50 000 500 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Giấy ăn cây 2 145 000 290 000

814 000

Thịt heo kg 5 120 000 600 000

Hành lá kg 1 25 000 25 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

675 000

Chả cá kg 6 75 000 450 000

Cà chua kg 2 20 000 40 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

540 000

Tủ đông 2 ngăn 

Sanaky ( kèm hóa 

đơn mua hàng)

6 290 000

6 290 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT
Từ ngày 01/10/2020 đến 31/10/2020

1/10/2020

Tổng theo ngày

3/10/2020

Tổng theo ngày

6/10/2020

Tổng theo ngày

8/10/2020

Tổng theo ngày

10/10/2020

Tổng theo ngày

13/10/2020

Tổng theo ngày

15/10/2020

Tổng theo ngày

17/10/2020

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

18/10/2020



Chả chiên kg 5 120 000 600 000

Rau muống kg 5 12 000 60 000

Cải ngọt kg 4 18 000 72 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Bột làm nước rửa 

chén
gói 2 130 000

260 000

Ớt trái kg 0.5 60 000 30 000

1 072 000

Thịt xay kg 5 120 000 600 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Rau muống kg 6 12 000 72 000

Đường cây 1 173 000 173 000

Điện thoại T9/2020 204 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

1 179 000

Cá viên gói 12 40 000 480 000

Rau muống bó 2 15 000 30 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

560 000

Thịt gà kg 15 40 000 600 000

Rau muống bó 5 70 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

720 000

Thịt heo kg 5 120 000 600 000

Rau muống bó 6 15 000 90 000

Cải ngọt kg 4 90 000

Nước T10/2020 396 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

1 226 000

Chả cá kg 5 75 000 375 000

Rau muống bó 6 78 000

Tỏi kg 1 30 000 30 000

Rổ nhỏ cái 2 17 000 34 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện T10/2020 239 000

Muối hột bao 1 130 000 130 000

Lương cô Hồng 

T10/2020

2 500 000

Gạo kg 200 13 000 2 600 000

6 036 000

22 935 000

20/10/2020

Tổng theo ngày

22/10/2020

Tổng theo ngày

24/10/2020

Tổng theo ngày

31/10/2020

Tổng theo ngày

Tổng

27/10/2020

Tổng theo ngày

29/10/2020

Tổng theo ngày




